
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 2770/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2021 

 
 Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải 

Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 23 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: 18 giờ 00 phút, ngày 05/8/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  2770/SYT-NVY ngày  05/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên hệ 

Thời gian  

cách ly 

Kết quả  

xét nghiệm  

(3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Lương Trường Nam 1973 171763694 0981545048 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

03h00 

06/8/2021 
BV Việt Đức  Hoàn Kiếm  Hà Nội 

2 Bùi Thị Chinh Nữ 1973 9097869 0333570671 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

07h00 

06/8/2021 
Kiến Quốc Ninh Giang Hải Dương 

3 Nguyễn Phú Trọng Nam 2018 2020443 Không có 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

07h00 

06/8/2021 
Kiến Quốc Ninh Giang Hải Dương 

4 Nguyễn Thị Huyền Nữ 1988 
031188002

067 
0766446405 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 

18h00 

05/8/2021 

07h00 

06/8/2021 
Quảng Thanh Thủy Nguyên  Hải Phòng 

5 Trần Thị Đoan Nữ 1967 6595712 0328108636 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

22h00 

05/8/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

6 Đậu Văn Tuấn Nam 2001 187751732 0849662229 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Quỳnh Lâm Quỳnh Lưu Nghệ An 

7 Võ Văn Chiến Nam 1986 186203162 0989920661 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

8 Nguyễn Văn Trung Nam 1984 186191794 0972734312 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

9 Trịnh Hữu Mỹ Nam 1983 C8883811 0986566150 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

10 Nguyễn Thế Hữu Nam 1984 186182248 0986002913 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

11 Võ Văn Tú Nam 1986 186568611 0933758988 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

12 Phạm Ngọc Hoàng Nam 1995 187466339 0352640095 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

13 Đỗ Đình Hòa Nam 1983 186568730 0966787600 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

14 Ngô Văn Thân Nam 1992 187126846 0916081552 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 



15 TRần Hữu Tuấn Nam 1985 221091315 0987741842 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

02h00 

06/8/2021 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

16 Trần Quốc Tuấn Nam 1974 2353869 0912480719 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

21h00 

05/8/2021 
Quán Bàu TP Vinh Nghệ An 

17 Thiệu Thị Thu Nữ 1997 174747803 0357490455 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 
23h00 

05/8/2021 
Thiệu Vận  Thiệu Hóa Thanh Hóa 

18 Hoàng Minh Khang Nam 2018 Không có 0357490455 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

23h00 

05/8/2021 
Thiệu Vận  Thiệu Hóa Thanh Hóa 

19 Đỗ Khắc Hóa Nam 1966 2687553 0972699462 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

23h00 

05/8/2021 
Thiệu Quang Thiệu Hóa Thanh Hóa 

20 Phạm Thị Thơm Nữ 1958 6636766 0343212346 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 
23h00 

05/8/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

21 Lê Thị Trang Nữ 2016 3312691 Không có 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

23h00 

05/8/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

22 Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 2016 2416052 Không có 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 

23h00 

05/8/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

23 Thiều Đình Mười Nam 1974 172257561 0388056329 22/7 05/8 Âm tính Xe khách 
18h00 

05/8/2021 
23h00 

05/8/2021 
Thiệu Vân  TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

 

Danh sách này có 23 người./. 
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